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	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú

	Mẫu số 08c
	Danh sách hàng hóa đưa ra cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế (hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu)
	Thực hiện khi đưa hàng hóa ra khỏi cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế đối với hàng hóa từ nguồn hàng sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu.

	A
	Thông tin chung
	 

	8.25
	Mã số thuế
	Nhập mã số thuế của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế.

	8.26
	Số danh sách (Số phiếu)
	Nhập số danh sách hàng hóa của doanh nghiệp.

	8.27
	Ngày lập danh sách (Ngày hạch toán)
	Nhập ngày lập danh sách hàng hóa đưa ra cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế đối với hàng hóa từ nguồn hàng sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu.

	8.28
	Mã kho, cửa hàng xuất
	Nhập mã kho chứa hàng miễn thuế, cửa hàng miễn thuế xuất.

	8.29
	Loại ngoại tệ
	Nhập mã ngoại tệ theo danh mục Mã tiền tệ (Tham khảo bảng mã trên website Hải quan).

	B
	Thông tin chi tiết
	Thông tin chi tiết từng dòng/mục hàng trong danh sách hàng hóa (một danh sách hàng hóa được khai nhiều dòng/mục hàng khác nhau)

	8.30
	Mã HS
	Nhập mã HS của hàng hóa.

	8.31
	Mã hàng
	Nhập mã theo dõi hàng hóa của doanh nghiệp.

	8.32
	Tên hàng
	Nhập tên hàng hóa.

	8.33
	Đơn vị tính
	Nhập đơn vị tính theo đơn vị tính bán cho khách mua hàng miễn thuế.

	8.34
	Số danh sách/tờ khai
	Nhập số danh sách hàng hóa đưa vào/tờ khai nhập khẩu.

	8.35
	Ngày danh sách/tờ khai
	Nhập ngày danh sách hàng hóa đưa vào/tờ khai nhập khẩu.

	8.36
	Số lượng
	Ô 1: Nhập số lượng theo đơn vị tính bán cho khách mua hàng miễn thuế.

Ô 2: Nhập “10” nếu là hàng mẫu, hàng thử, túi, bao bì, nhập “0” nếu là hàng hóa bán cho khách mua hàng miễn thuế.

	8.37
	Đơn giá
	Nhập đơn giá theo đơn vị tính bán cho khách mua hàng miễn thuế.

	8.38
	Trị giá
	Nhập trị giá theo đơn vị tính bán cho khách mua hàng miễn thuế.


